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      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
  

    

 DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ CÁN BỘ NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 148/TB-ĐHTN ngày 13/1/2020) 

 

TT 
Mã số  

đề tài 
Tên đề tài Cá nhân chủ trì 

Cán bộ tham gia thực 

hiện 

 Tổng 

kinh 

phí 

2021   

KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP 6    

1 
T2021

-01CB 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh 

thái và thử nghiệm một số chủng 

nấm kí sinh côn trùng trong phòng 

trừ sinh học loài rệp sáp chính hại rễ 

cây hồ tiêu tại Đắk Lắk 

ThS. Trần Thị Huế Trần Thị Lệ Trà 
                

30,000  

2 
T2021

-02CB 

Phân vùng hạn làm c  c  định 

h  ng sử  ụng đất trong đi u kiện 

 iến đ i khí h u tại huyện E  Sup, 

tỉnh Đắk Lắk 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quyên 

Nguyễn Ngọc S ng 

Nguyễn Tiến D ng 

Lê Phạm B nh 

Nguyễn Trí Huyên 

                

29,910  

3 
T2021

-03CB 

Phân tích và     áo  iến động l p 

phủ mặt đất tại huyện C  Mg r, 

tỉnh Đăk Lăk” 

ThS. Nguyễn Thúy C ờng 
Nguyễn  uân V ng 

Hồ Đ nh B o 

                

29,117  

4 
T2021

-04CB 

Thử nghiệm nhân giống một số 

loài cây rừng   n đị  tại tr ờng 

Đại học Tây Nguyên 

ThS. Trần Thị  uân Phấn 
Nguyễn Đức Định 

Đặng Thành Nhân 

                

29,978  

5 
T2021

-05CB 

Đi u tr  và đánh giá kh  năng 

phòng trừ sâu keo mù  thu 

Spo opter  frugiper   Smith hại 

cây ngô củ  một số loài thiên địch 

tại huyện E k r, tỉnh Đắk Lắk. 

ThS. Trần Thị Lệ Trà 
Trần Thị Huế 

Bùi Thị Qu nh Ho  

                

29,830  

6 
T2021

-06CB 

 ây   ng c  s     liệu và theo 

 õi qu n lý rừng trồng   o tồn và 

c nh qu n tại tr ờng Đại học Tây 

Nguyên 

TS. Đặng Thành Nhân 

Hồ Đ nh B o 

Ngô Thế S n 

Trần Thị  uân Phấn 

Lê Thái Học 

Y Pha Buôn K Rông 

                

29,610  

KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y 5    

7 
T2021

-07CB 

Kh o sát s  l u hành và yếu tố 

nguy c  nhiễm giun xoăn  ạ múi 

khế (trichostrongylus spp.) trên bò 

tại huyện Krông Buk tỉnh Đắk 

Lắk. 

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh 

Nguyễn Ngọc Đỉnh  

Phạm Thị Tú Anh 

Ngô Thị Tâm 

Bùi Thị Th nh 

                

29,990  

8 
T2021

-08CB 

 Hiệu qu  nuôi vỗ  éo  ê thịt nuôi 

trong nông hộ trên đị   àn huyện 

Ch  P h, tỉnh Gi  L i. 

ThS. Bùi Thị Nh  Linh 

Nguyễn Thị Rí 

Hoàng Công Nhiên 

Nguyễn Công Tr nh 

                

29,919  
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9 
T2021

-09CB 

Kh  năng sinh s n củ  gà Ai C p 

l i M15 nuôi tại thành phố Buôn 

M  Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

KS. Trần Thị Thắm 

Nguyễn Đức Điện 

Ngô Thị Kim Chi 

Mai Thị Thu Hi n 

                

29,930  

10 
T2021

-10CB 

B o qu n và chế  iến phụ ph m 

củ  trái ngô s u thu hoạch làm 

thức ăn cho  ò thịt tại Huyện 

E k r, Đắk Lắk 

ThS. M i Thị  o n 

Bùi Thị Nh  Linh 

Nguyễn Thị Rí 

Hoàng Công Nhiên 

                

29,550  

11 
T2021

-11CB 

Nghiên cứu chế  iến,   o qu n và 

sử  ụng phụ ph m củ  trái mít s u 

thu hoạch làm thức ăn cho  ò thịt 

tại huyện E k r, Đắk Lắk 

ThS. Ngô Thị Kim Chi 

Bùi Thị Nh  Linh 

M i Thị  o n 

Hoàng Công Nhiên 

                

29,820  

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG 

NGHỆ 
10    

12 
T2021

-12CB 

 ây   ng các  ài th c hành hó  

học đại c  ng cho sinh viên theo 

mô h nh thí nghiệm hó  học l ợng 

nhỏ 

ThS. Đinh Thị  uân Th o   
                

29,990  

13 

T2021

-

13CB

TĐ 

Mô phỏng s  tạo sợi củ  protein 

trên    mặt  
TS. Phùng Nguyễn Thái Hằng 

Tôn Thất Tr ờng N m 

Trần Thị C m Linh 

                

50,000  

14 
T2021

-14CB 

Bồi   ỡng năng l c mô h nh hó  

toán học cho học sinh trung học 

ph  thông 

ThS. Nguyễn Thị  

Ph  ng Đông 
Đoàn Thị Thúy Vân 

                

29,260  

15 
T2021

-15CB 

T ng hợp và xác định cấu trúc 

phức chất củ  một số kim loại 

chuyển tiếp v i phối tử 5,7-

Dichloro-8-Hydroxyquinoline 

Thiosemicarbazones 

ThS. Ninh Thị Minh Gi ng  

                

29,635  

16 
T2021

-16CB 

Kh o sát một số yếu tố  nh h  ng 

đến quy tr nh th c hiện tiêu   n 

cố định phục vụ cho  ài th c hành 

phân  ào nguyên nhiễm 

ThS. Phạm Thị Ph  ng 

V  Bích Thủy 

Phạm Th nh Thế 

Đỗ Thị Anh 

                

29,924  

17 
T2021

-17CB 

Đánh giá s  đ   ạng loài củ  chi 

Thóc lép (Desmodium Desv., 

1813) trong họ Đ u (F   ce e 

Lin l., 1836)   V ờn quốc gi  

Yok Don. 

ThS. Trần Thị Th nh Th o Nguyễn Thị Thu 
                

29,980  

18 
T2021

-18CB 
Bài toán tối  u h i cấp  ThS. Lê Bá Thông Nguyễn Văn Bồng 

                

26,740  

19 
T2021

-19CB 

Đánh giá thành phần loài củ  họ 

Bông (M lv ce e Juss., 1789)   

V ờn quốc gi  Yok Don. 

ThS. Nguyễn Thị Thủy 
Nguyễn Thị Thu 

Nguyễn H u Kiên 

                

29,365  

20 
T2021

-20CB 

Nghiên cứu một số tính chất 

nghiệm củ   ài toán Dirichlet cho 

ph  ng tr nh truy n sóng kiểu 

c rrier có chứ  số hạng đàn hồi 

nh t. 

ThS. Đoàn Thị Thúy Vân 
Nguyễn Thị Ph  ng 

Đông 

                

27,000  
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21 
T2021

-21CB 

Tối  u hó  đi u kiện s n sinh và 

kh o sát một số hoạt tính sinh học 

củ  polys cch ri e ngoại  ào từ vi 

khu n l m phân l p đ ợc tại Buôn 

M  Thuột 

ThS. Nguyễn Minh Trung 

Nguyễn Qu ng Vinh  

Nguyễn Thị T nh  

V  Bích Thủy 

Đỗ Thị Anh  

Bùi Thị Bích Huyên - 

SV CNSH K16 

                

29,864  

KHOA Y DƯỢC 10                  

22 
T2021

-22CB 

T nh h nh sử  ụng insulin    ệnh 

nhân đái tháo đ ờng tuýp 2 đi u 

trị ngoại trú tại Bệnh viện Tr ờng 

Đại học Tây Nguyên gi i đoạn 

2019-2020.  

ThS. Trần Thị Nguyên Đăng Nguyễn Th nh Th o 
                

16,800  

23 
T2021

-23CB 

Chất l ợng giấc ngủ và một số 

yếu tố liên qu n    ệnh nhân s u 

phẫu thu t tại  ệnh viện đ  kho  

vùng Tây Nguyên năm 2021  

ThS. Chu Thị Gi ng Th nh Đinh H u Hùng  
                

27,660  

24 
T2021

-24CB 

Kh o sát s  hài lòng củ  nhân 

viên y tế tại Bệnh viện Đại học 

Tây Nguyên và Bệnh viện đ  kho  

thành phố Buôn M  Thuột năm 

2021 

ThS. V  Thị Thu H ờng 
V  Thị L n Anh 

Nguyễn Thị Đàn 

                

29,790  

25 
T2021

-25CB 

Tỷ lệ m  lấy th i theo nhóm phân 

loại củ  Ro son tại  ệnh viện đ  

khoa vùng Tây Nguyên 2021 

ThS. Nguyễn Tiến Công   
                

28,655  

26 
T2021

-26CB 

Kiến thức và s  nh n  iết củ   à 

mẹ có con    i 5 tu i v   ệnh 

viêm ph i tại Bệnh viện đ  kho  

vùng Tây Nguyên năm 2021 

ThS.Nguyễn Thị Kim Quyên Ph n Thị Huy n Tr ng 
                

29,977  

27 
T2021

-27CB 

Tỷ lệ mắc đái tháo đ ờng type 2   

 ệnh nhân  ị l o ph i và một số 

yếu tố liên qu n tại  ệnh viện l o 

và  ệnh ph i Đăk Lăk năm 2021 

BS. Trịnh Bá Hùng Mạnh  
H Châu Ê ban 

Nông Thị Điểm 

                

20,816  

28 
T2021

-28CB 

Đặc điểm lâm sàng, c n lâm sàng 

 ệnh Th l ssemi    trẻ em tại 

 ệnh viện đ  kho  vùng Tây 

Nguyên năm 2021. 

ThS.Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
  

                

29,872  

29 
T2021

-29CB 

Đặc điểm lâm sàng, một số  iến 

chứng và ph  ng pháp đi u trị s  

sinh non tháng tại Bệnh viện đ  

kho  vùng tây nguyên năm 2021 

ThS. Lê Thị Lệ Thuỷ   
                

29,430  

30 
T2021

-30CB 

Đặc điểm nội soi, mô  ệnh học và 

kiểu h nh miễn  ịch các u lympho 

 ạ  ày-ruột tại  ệnh viện tr ờng 

Đại học Y   ợc Huế năm 2020 -

2021 

ThS.Nguyễn Duy Thịnh Đặng Công Thu n 
                

29,400  

31 
T2021

-31CB 

Đánh giá t nh trạng gi m thính l c 

  trẻ s  sinh  ằng đo âm ốc t i 

sàng lọc tại Bệnh viện đ  kho  

vùng Tây Nguyên năm 2021 

ThS. Trần C m Duyên V  Thị Thu H ờng 
                

29,990  
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BỆNH VIỆN TRƯỜNG 3    

32 
T2021

-32CB 

 Đánh giá hiệu qu  củ  

Al en  zole và Thi  en zole 

trong đi u trị  ệnh nhiễm 

Toxoc r .spp tại Bệnh viện Đại 

học Tây Nguyên 

BS. Trần Thị Thu Th nh 
Thân Trọng Qu ng 

Nguyễn Thị Kim Nga 

                

16,368  

33 
T2021

-33CB 

Đánh giá s  t  ng qu n gi   kết 

qu  c n siêu âm ch n đoán viêm 

ruột thừ  cấp v i kết qu  ch n 

đoán s u m   tại Bệnh viện tr ờng 

Đại học Tây Nguyên năm 2021 

BS.CKI. Trần Đào Minh 

Ngọc 

Nguyễn Duy Ph  ng 

Hoàng Thị Ngần 

Nguyễn Thị Nhâm 

Nguyễn Thị Đàn 

                

27,415  

34 
T2021

-34CB 

Đánh giá mức độ hài lòng củ  

ng ời  ệnh v  thời gi n chờ khám 

 ệnh ngoại trú tại Bệnh viện 

tr ờng Đại học Tây Nguyên năm 

2021 

CNĐD. Võ Thị Ngọc 

Ph ợng 

Lê Thị Ph  ng 

Nguyễn Thị Lệ 

Lê Hu nh Ph  ng 

Trinh 

Nguyễn Thị Thu Th o 

Nguyễn Thị Th m 

                

22,711  

KHOA KINH TẾ 9    

35 
T2021

-35CB 

Các yếu tố  nh h  ng đến chất 

l ợng hệ thống thông tin kế toán 

tại các  o nh nghiệp nhỏ và vừ  

trên đị   àn tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Nguyễn Thị Đức Hiếu 

Nguyễn Thị Trà Gi ng 

Nguyễn Thị Thúy 

Loan 

                

26,135  

36 
T2021

-36CB 

Các yếu tố  nh h  ng đến chất 

l ợng  áo cáo tài chính củ  các 

 o nh nghiệp cà phê tại Tỉnh Đắk 

Lắk 

ThS. Bùi Thị Thanh Thùy Nguyễn Thị Th nh Tý 
                

20,800  

37 
T2021

-37CB 

Các nhân tố  nh h  ng t i th c 

hiện trách nhiệm xã hội củ  các 

ngân hàng th  ng mại trên đị  

 àn tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Bùi Thị Thu Hằng 

Bùi Duy Tùng 

Hu nh Thị M  Duyên 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

Ph n Thúy An 

                

29,990  

38 
T2021

-38CB 

Kế toán qu n trị chi phí môi 

tr ờng trong các  o nh nghiệp cà 

phê trên đị   àn tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Nguyễn Hà Hồng Anh V  Nh t Ph  ng 
                

28,940  

39 
T2021

-39CB 

Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 

trên đị   àn tỉnh Đắk Lắk 
ThS. Hu nh Thị Ng  

Nguyễn Thị Minh 

Ph  ng 

Phạm Th o Vy 

D  ng Thị Ái Nhi 

                

29,930  

40 
T2021

-40CB 

T2020-01CB: Tài s n th  ng hiệu 

Agri  nk tiếp c n từ khách hàng - 

tr ờng hợp nghiên cứu tại Đắk 

Lắk 

ThS. Tr  ng Ngọc Hằng 

Từ Thị Th nh Hiệp 

Trần Thị Ngọc Hạnh 

Hu nh Thị M  Duyên 

                

29,864  

41 
T2021

-41CB 

Tác động củ   ịch COVID-19 đến 

kết qu  kinh  o nh nghiệp củ  các 

 o nh nghiệp Logistics trên đị  

 àn tỉnh Đắk Lắk  

ThS. Tr  ng Văn Th o 

Nguyễn Đức Quy n 

Ao Xuân Hòa 

Hoàng Minh H i 

                

29,890  
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42 
T2021

-42CB 

Tác động củ  vốn tín  ụng ngân 

hàng đến thu nh p củ  nông hộ 

trên đị   àn tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Võ  uân Hội 

Nguyễn Đức Quy n 

Phạm Th nh Hùng 

V  Trinh V  ng 

Võ Thị Thu Nguyệt 

Nguyễn Huy Hoàng  

                

29,830  

43 
T2021

-44CB 

 Các yếu tố  nh h  ng đến quyết 

định l   chọn điểm đến Đắk Lắk 

củ  khách  u lịch 

ThS. Từ Thị Th nh Hiệp 
Lê Việt Anh 

Ph n Thúy An 

                

29,990  

 

TRUNG TÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN 

VĂN TÂY NGUYÊN 

 

1    

44 
T2021

-44CB 

 Nhân V t n m gi i trong truyện 

ngắn n  Việt N m  đ  ng đại qu  

kh o sát một số tác gi  tiêu  iểu 

ThS. Trần Thị Lệ Th nh   
                

22,837  

KHOA SƯ PHẠM 3    

45 
T2021

-45CB 

 ây   ng hệ thống  ài t p phát 

triển sức   n tốc độ cho n m 

VĐV  óng đá U14 - 15 tr ờng 

Năng khiếu TDTT tỉnh Đắk Lắk 

ThS. Trần Văn H ng 

Y RôBi BKrông 

Chu V  ng Th n 

Bùi Thị Thủy 

                

17,000  

46 
T2021

-46CB 

Phát triển năng l c gi o tiếp và 

hợp tác cho sinh viên S  phạm, 

tr ờng Đại học Tây Nguyên thông 

qu   ạy học    án 

 

ThS. Bùi Thị Tâm 
Bùi Thị Ph  ng Th o 

Nguyễn Thị Ánh M i 

                

28,791  

47 
T2021

-47CB 

 Ứng  ụng ph  ng pháp 

Montessori vào hoạt động khám 

phá kho  học cho trẻ 3- 4 tu i   

tr ờng mầm non th c hành 11-11, 

tr ờng Đại học Tây Nguyên 

 

ThS. Trần Thị Thùy Tr ng 

Nguyễn Phụng Trúc 

Giang 

Chu Thị Linh 

Lê Thị Qu nh Nhi 

V  Thị Kim Gi ng 

                

29,348  

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 1    

48 
T2021

-48CB 

Th c trạng học t p các môn lý 

lu n chính trị củ  sinh viên tr ờng 

Đại học Tây Nguyên 

 

TS. Nguyễn Minh H i Nguyễn Qu ng D  ng 
                

29,780  

TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH 

 CAO NGUYÊN 
1    

49 
T2021

-49CB 

Văn hó  Tây Nguyên trong sáng 

tác củ  Trung Trung Đỉnh 

 

TS. Đoàn Tiến D ng Phạm Thị Ngọc Anh 
                

25,720  



6 

 

KHOA NGOẠI NG  2    

50 
T2021

-50CB 

Th c trạng  ạy và học tr c tuyến 

tại tr ờng Đại học Tây Nguyên 
ThS. Trần Ngọc Anh 

Đoàn N m Văn 

Đoàn Thị Dung  

Cù Thị Ngọc Ho  

Tống Thị L n Chi 

Nguyễn Trung Thông 

                

25,995  

51 
T2021

-51CB 

 ây   ng khó  học tr c tuyến học 

phần tiếng Anh 1 cho sinh viên 

không chuyên ng  tr ờng Đại học 

Tây Nguyên trên n n t ng Moodle 

ThS. Y Cuôr Bkrông 

Nguyễn Thị M  Liên 

Cù Thị Ngọc Ho  

R  L n A Nhi 

                

24,060  

TỔNG KINH PHÍ (51 đề tài) 

           

1,529,3

35  

 

ĐỀ TÀI CƠ SỞ CHUYỂN TIẾP NĂM 2021 2                  

T

T 

Mã 

số  

đề tài 

Tên đề tài Cá nhân chủ trì 
Cán bộ tham gia 

thực hiện 

Kinh phí 

năm 

2021 

1 

T2020

-

45CB

TĐ 

 D   áo và phân tích t nh h nh s n xuất, 

tiêu thụ cà phê củ  tỉnh Đắk Lắk gi i 

đoạn 2021-2030 sử  ụng mô h nh    

báo Xám 

TS. Nguyễn Ngọc 

Thắng 

Nguyễn Văn Đạt 

Ph n Văn Thành 

Lê Thanh Hà 

Bùi Châu Lĩnh 

Nguyễn Thế Anh 

                

63,200  

2 

T2020

-

46CB

TĐ 

S  ph  trộn Lepton và ph  trộn Qu rk 

trong mô h nh chu n m  rộng B-L v i 

nhóm đối xứng gián đoạn  

PGS.TS. Võ Văn 

Viên 
  

                

57,244  

TỔNG KINH PHÍ 02 ĐỀ TÀI CƠ SỞ CHUYỂN TIẾP NĂM 2020 120,444 

 


